Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
-  Tên dự án: Sửa chữa lớn Tàu CVHHTPHCM-16 của Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Thi công sửa chữa tàu công vụ

- Nguồn vốn: Nguồn thu phí hàng hải được để lại.

- Chủ đầu tư: Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.

- Thông số kỹ thuật của tàu:
a. Thân tàu 

Tàu một thân (vỏ đơn) hình chữ V, kết cấu bằng vỏ hợp kim nhôm. 
- Chiều dài thân lớn nhất: 22,50 m

 - Chiều rộng lớn nhất: 5,40 m 

- Chiều dài: 19,53 m 

- Chiều rộng: 4,64 m 

- Chiều cao mạn: 2,65 m 

- Chiều chìm thiết kế: 1,00 m 

- Chiều chìm từ đường cơ bản: 1,05 m 

- Vận tốc lớn nhất: 20 hải lý/ giờ 

- Thuyền viên và cán bộ: 17 người 

- Cấp tàu *VRH HSC III AL 

* Độ dày vỏ tàu: 

- Đáy tàu 8 mm 

- Đáy tàu phía sau lái: 8 mm 

- Hai bên hông, mạn tàu: 6 mm 

- Bên ngoài boong tàu: 5 mm 

Thân tàu có 02 hộp van thông biển sử dụng cho máy chính và máy phát điện.

Tàu có một hệ thống những điện cực kẽm được gắn vào phần vỏ chìm dưới nước, trong các hộp van thông biển, trong bầu sinh hàn để bảo vệ chống lại sự ăn mòn của nước biển, có tác dụng chống ăn mòn và khi ăn mòn quá giới hạn phải thay thế (theo tài liệu kỹ thuật).

b. Hệ động lực: 

+ Máy chính: 02 máy chính Yanmar 6HYM-WET, công suất mỗi máy 650Hp (478kW), vòng quay 2.150 vòng/phút, sử dụng nhiên liệu Diesel; Hộp số thủy lực YXH-160, tỷ số truyền 2,46:1; 

+ Máy phát điện chính: 01 máy Kohler - 20.5 EFKOZD, công suất 20,5kW (25,6 kVA), 03 pha, tần số 50Hz, sử dụng nhiên liệu Diesel; 

+ Máy phát điện dự phòng: 01 máy Kohler - 20.5 EFKOZD, công suất 20,5kW (25,6 kVA), 03 pha, tần số 50Hz, sử dụng nhiên liệu Diesel; 

+ Hệ trục chân vịt: Tàu được lắp 02 hệ trục chân vịt chế tạo bằng thép không rỉ SUSF 316, chiều dài toàn bộ hệ trục là 5107mm, đường kính trục chân vịt D=95mm; chân vịt có đường kính 960mm được chế tạo bằng vật liệu hợp kim Al - Ni - Bronze. 

c. Phòng chống cháy nổ: 

Tàu được thiết kế có đầy đủ hệ thống báo cháy và hệ thống phát hiện cháy, có hệ thống chữa cháy bằng nước và CO2; Phần nội thất tại các vách, trần, khu vực buồng máy, nhà bếp và các khu vực khác được bọc bằng các vật liệu cách nhiệt, không dẫn cháy đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc QCVN 54: 2015/BGTVT; 

d. Các trang thiết bị hàng hải, vô tuyến điện, cứu sinh, …

Được trang bị theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển QCVN 42: 2015/BGTVT sửa đổi 1: 2017 và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc QCVN 54: 2015/BGTVT và theo yêu cầu của Chủ đầu tư; 

e. Các hệ thống khác: 

Hệ thống dầu đốt, hệ thống làm mát, hệ thống thông hơi, hệ thống hút khô, hệ thống khí xả, hệ thống lái, hệ thống neo, hệ thống điện… được thiết kế theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc QCVN 54: 2015/BGTVT; và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu QCVN 26: 2016/BGTVT. 
2. Mục tiêu công việc:

Sửa chữa lớn Tàu CVHHTPHCM-16 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải, đảm bảo an toàn và an ninh hàng hải cho các phương tiện hành hải; kiểm tra, giám sát hoạt động hàng hải, giảm thiểu nguy cơ tai nạn hàng hải khi lưu thông trong khu vực vùng nước, cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý, đạt hiệu quả cao trong việc khai thác và đảm bảo tuổi thọ của các phương tiện, đồng thời sửa chữa tàu đạt yêu cầu Đăng kiểm 5 năm lần 01 theo quy định (nhà thầu tham khảo danh mục, thời hạn kiểm tra theo luật tại trang website của Cục Đăng kiểm Việt Nam). 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Nội dung công việc

	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị
tính
	Số
lượng

	I.
	Phần dịch vụ ụ đốc

	1
	Đưa tàu lên đà trên bờ và ngược lại xuống nước
	Lần 
	2

	2
	Chi phí ngày nằm đà trung gian
	Ngày
	30

	3
	Dọn dẹp vệ sinh, bùn đất, cạo hà, rỉ sét toàn bộ thân, vỏ tàu
	Tàu
	1

	II.
	Bảo dưỡng thân vỏ tàu - Sàn mặt boong - Ca bin

	A.
	Phần vỏ 2 mạn + sau lái

	 
	Nhân công:

	1
	Sơn lót chống hà 1 lớp: 2 mạn + sau lái
	m2
	120

	2
	Sơn phủ ngoài 2 lớp: 2 mạn + sau lái
	m2
	240

	3
	Sơn trang trí, thước nước, vòng đăng kiểm, kẻ chữ...
	Mạn
	2

	 
	Vật tư: sơn

	4
	Vật tư sơn lót chống hà
	Lít
	20

	5
	Vật tư sơn phủ ngoài 2 lớp
	Lít
	40

	B.
	Phần sàn mặt boong: 

	 
	Nhân công:

	1
	Phun cát làm sạch, thổi gió làm sạch bụi bẩn
	m2
	60

	2
	Sơn chống rỉ 1 lớp: sàn mặt bong trước mũi + lối đi 2 mạn + sau lái
	m2
	60

	3
	Sơn phủ ngoài 2 lớp: sàn mặt bong trước mũi + lối đi 2 mạn + sau lái
	m2
	120

	 
	Vật tư: sơn 

	4
	Vật tư sơn lót chống gỉ
	Lít
	10

	5
	Vật tư sơn phủ 2 lớp
	Lít
	20

	C.
	Phần ca bin: 

	 
	Nhân công:

	1
	Phun cát làm sạch, thổi gió làm sạch bụi bẩn
	m2
	60

	2
	Sơn lót 1 lớp chống rỉ: bên ngoài + bên trong ca bin 
	m2
	60

	3
	Sơn phủ ngoài 1 lớp: bên ngoài + bên trong ca bin 
	m2
	60

	4
	Vật tư: sơn 

	5
	Vật tư sơn lót
	Lít
	10

	6
	Vật tư sơn phủ 
	Lít
	10

	III.
	Phần thiết bị phần vỏ, boong

	1
	Thay mới gioăng cao su kín nước miệng cửa tròn D600
	Bộ
	2

	2
	Thay mới gioăng cao su kín nước miệng hầm Xector 650x550
	Bộ
	1

	3
	Thay mới gioăng cao su kín nước cửa húp lô D250
	Bộ
	4

	4
	Thay mới gioăng cao su cửa lùa 850x600
	Cái
	4

	5
	Thay mới gioăng cao su cửa lùa 1180x600
	Cái
	2

	6
	Thay mới gioăng cao su cửa kính 1000x600
	Cái
	3

	7
	Thay mới gioăng cao su cửa toilet 1650x650
	Cái
	2

	8
	Tháo bảo dưỡng quạt thông gió D250
	Cái
	2

	9
	Thay điện cực chống ăn mòn
	Cục
	13

	12
	Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cứu sinh
	Hệ
	1

	13
	Kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng hệ thống cứu hỏa
	Hệ
	1

	14
	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống neo
	Hệ
	1

	15
	Thay đệm va cao su dọc thân tàu 
	m
	80

	IV.
	Phần thiết bị điện và các thiết bị điện

	1
	Vệ sinh kiểm tra, bảo dưỡng phần điện 02 máy chính
	Hệ
	1

	2
	Kiểm tra, bảo dưỡng các bảng điện
	Hệ
	1

	3
	Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị nghi khí hàng hải
	Hệ
	1

	4
	Kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị thông tin liên lạc hàng hải
	Hệ
	1

	5
	Thay mới đèn xoay
	Cái
	1

	6
	Thay mới đèn hành trình trên đỉnh cột
	Cái
	1

	7
	Thay cần gạt kính
	Cái
	2

	8
	Thay mới còi điện
	Cái
	1

	V.
	Phần máy chính (YANMAR 6HYM-WET), thiết bị buồng máy và hộp số

	1
	Tháo, lắp kiểm tra, bảo dưỡng máy chính và thay mới các bộ gioăng trước khi lắp
	Máy
	2

	2
	Bảo dưỡng hộp số
	Hộp
	2

	3
	Thay cánh bơm nước ngọt
	Cái
	2

	4
	Thay cánh bơm nước mặn
	Cái
	2

	5
	Thay lọc Diesel P/N: 41650-501140
	Bộ
	2

	6
	Thay lọc dầu nhờn P/N: 126677-35410
	Bộ
	2

	7
	Thay lọc dầu nhờn hộp số P/N: 126677-43201
	Bộ
	2

	8
	Thay lọc gió: 119593-18880
	Bộ
	2

	9
	Thay dây curoa kéo củ phát P/N: 25132-004200
	Cái
	4

	10
	Thay Dầu nhờn SAE 15W40
	Lít
	100

	11
	Thay Dầu nhờn SAE40
	Lít
	30

	12
	Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống cấp nhiên liệu
	Hệ
	2

	13
	Tháo bảo dưỡng bơm cứu hỏa
	Cái
	1

	14
	Tháo bảo dưỡng bơm hút khô dùng chung 1.5 kw
	Cái
	2

	15
	Tháo báo dưỡng bơm nước biển 1 kw
	Cái
	1

	VI.
	Hệ thống van

	1
	Kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống các van thông biển (sea chest) và thay thế các thiết bị như gioăng cao su, các cổ van, ống
	Hệ
	1

	VII.
	Hệ trục chân vịt

	1
	Vệ sinh đánh bóng tại chỗ củ, cánh chân vịt
	Cái
	2

	2
	Rút trục chân vịt
	Trục
	2

	3
	Thay bạc làm kín trục chân vịt
	Bộ
	2

	4
	Thay trết làm kín trục chân vịt (vị trí trục động cơ)
	Bộ
	2

	VIII.
	Hệ trục lái

	1
	Tháo rút trục lái
	Cái
	2

	2
	Thay bộ làm kín trục lái
	Bộ
	2

	3
	Bảo dưỡng cụm truyền động lái
	Hệ
	2

	IX.
	Máy phát Kohler 20.5EFKOZD

	1
	Kiểm tra, bảo dưỡng, vệ sinh toàn bộ máy
	Máy
	2

	2
	Thay lọc dầu đốt P/N: ED0021753200-S
	Cái
	2

	3
	Thay lọc dầu nhờn P/N: ED0021752800-S
	Cái
	2

	4
	Thay lọc gió PN: GM99609-2
	Cái
	2

	5
	Thay cánh bơm nước biển P/N: 229826
	Cái
	2

	6
	Thay dây curoa lai bơm nước biển
	Cái
	2

	7
	Thay Dầu nhờn SAE15W40
	Lít
	30


Lưu ý: Nhà thầu chào chi tiết đơn giá khối lượng nội dung công việc mục 3.1. 

3.2. Yêu cầu kỹ thuật

Nhà thầu phải cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu Sửa chữa lớn Tàu CVHHTPHCM-16 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh của Chủ đầu tư với khối lượng công việc theo mời thầu. 

Tàu CVHHTPHCM-16 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sửa chữa phải được đăng kiểm đạt đầy đủ các nội dung theo hồ sơ kỹ thuật. 

Nhà thầu được quyền đề xuất quy trình, phương pháp thực hiện mà nhà thầu thấy là thích hợp để thực hiện gói thầu. 

4. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Gói thầu chỉ được nghiệm thu khi Tàu CVHHTPHCM-16 của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh được đăng kiểm đạt đầy đủ các nội dung theo hồ sơ kỹ thuật.

